
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5A2 
TUẦN 03                                   Từ ngày:23/09/2024 - Đến ngày: 27/09/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

 

Môn học 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

23/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1  HĐTN Sinh hoạt dưới cờ: Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia nửa  

2 15 Tiếng Việt Đọc: Tiếng hạt nảy mầm Máy 

3 11 Toán Cộng trừ hai phân số khác mẫu (Tiết 1) Máy 

4 9 Tiếng Anh Unit 1: School – Lesson 3.2  

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 5 16 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về đại từ Máy 

6 3 Đạo đức Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước -T3 Tranh 

7 

3 

Tin học 

Bài 3: Máy tính giúp em tìm kiếm, trao đổi thông tin, hợp 

tác với bạn bè và tạo ra sản phẩm số Máy 

8     

3 

24/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 17 Tiếng Việt Viết: Đánh giá, chỉnh sửa bài văn kể chuyện sáng tạo Máy 

2 10 Tiếng Anh Unit 1: School – Lesson 3.3 Đĩa CD 

3 5 SN (T) Toán song ngữ  

4 12 Toán Cộng trừ hai phân số khác mẫu (Tiết 2) Máy 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

5 5 Khoa học Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường (T3) Máy 

6 3 Mĩ thuật Bài 2: Những con vật dưới đại dương Tranh 

7 5 LS&ĐL Thiên nhiên Việt Nam (Tiết 3) Máy 

8     

4 

25/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 18 Tiếng Việt Đọc: Ngôi sao sân cỏ (T1) Máy 

2 19 Tiếng Việt Đọc: Ngôi sao sân cỏ (T2) Máy 

3 13 Toán Hỗn số (Tiết 1) Máy 

4 3 Công nghệ Nhà sáng chế Máy 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

5 5 GDTC Bài tập phối hợp đội ngũ hàng dọc, biến đổi đội hình….. Dụng cụ 

6 11 Tiếng Anh Unit 1: School – Culture – Lesson 4.1 Đĩa CD 

7 7 TC T-TV Tăng cường kiến thức môn Toán, TV Phiếu HT 

8     

5 

26/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 6 GDTC Ôn bài tập phối hợp đội ngũ hàng dọc, biến đổi đội hình… Dụng cụ 

2 20 Tiếng Việt  Viết: Tìm hiểu cách viết báo cáo công việc Máy 

3 14  Toán  Hỗn số (Tiết 2) Máy 

4 6 LS&ĐL Thiên nhiên Việt Nam (Tiết 4) Máy 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

5 8 TC T-TV  Tăng cường kiến thức môn Toán, TV Phiếu HT 

6 12  Tiếng Anh Unit 1: School – Culture – Lesson 4.2 Đĩa CD 

7 6 SN (K) Khoa Song ngữ   

8     

6 

27/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 21 Tiếng Việt  Đọc mở rộng Phiếu đọc 

2 15 Toán Ôn tập hình học và đo lường (Tiết 1) Máy 

3 6 Khoa học Hỗn hợp và dung dịch (Tiết 1) Máy 

4 3 Âm nhạc  Ôn bài hát: Chim sơn ca. Thường thức âm nhạc Organ 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

5 8 HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Cân bằng cảm xúc Máy 

6 9 TC T-TV Tăng cường kiến thức môn Toán, TV Phiếu HT 

7 9 HĐTN SHL: Thực hành cân bằng cảm xúc Bảng TĐ 

8      TH: 25  

       Giang Biên, ngày 19 tháng 09 năm 2024 

 

  

KHỐI TRƯỞNG                                                                       GIÁO VIÊN 

 

 

                                                                             

                                                                                                   

 

 

 

  



 
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5A2 
TUẦN 04                                   Từ ngày:30/09/2024 - Đến ngày: 04/10/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

 

Môn học 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

30/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 4 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ: Sự trưởng thành của học sinh khối 5  

2 22 Tiếng Việt Đọc: Bộ sưu tập độc đáo Máy 

3 16 Toán Ôn tập hình học và đo lường (Tiết 2)  Máy 

4 13 Tiếng Anh Unit 1: School – Culture – Lesson 4.3  

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

5 23 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về đại từ Máy 

6 4 Đạo đức Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước -T4 Tranh 

7 4 Tin học Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên website Máy 

8     

3 

01/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 24 Tiếng Việt Viết: Viết báo cáo công việc Máy 

2 14 Tiếng Anh Unit 1: School review & Practice (1) Đĩa CD 

3 7 SN (T) Toán song ngữ  

4 17 Toán Luyện tập chung – trang 29 (Tiết 1) Máy 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

5 7 Khoa học Hỗn hợp và dung dịch (Tiết 2) Máy 

6 4 Mĩ thuật Bài 2: Những con vật dưới đại dương Tranh 

7 7 LS&ĐL Biển đảo Việt Nam (T1) Máy 

8     

4 

02/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 25 Tiếng Việt Đọc: Hành tinh kì lạ (T1) Máy 

2 26 Tiếng Việt Đọc: Hành tinh kì lạ (T2) Máy 

3 18 Toán Luyện tập chung – trang 30 (Tiết 2) Máy 

4 4 Công nghệ Nhà sáng chế  (T2) Máy 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

5 7 GDTC Ôn bài tập phối hợp đội ngũ hàng dọc, biến đổi đội hình… Dụng cụ 

6 15 Tiếng Anh Unit 1: School review & Practice (2) Đĩa CD 

7 16 TC T-TV Tăng cường kiến thức môn Toán, TV Phiếu HT 

8      

5 

03/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 8 GDTC Ôn bài tập phối hợp đội ngũ hàng dọc, biến đổi đội hình… Dụng cụ 

2 28 Tiếng Việt  Nói và nghe: Những điểm vui chơi lí thú Máy 

3 19  Toán  Luyện tập chung – trang 31 (Tiết 3) Máy 

4 8 LS&ĐL Biển đảo Việt Nam (T2) Máy 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

5 17 TC T-TV  Tăng cường kiến thức môn Toán, TV Phiếu HT 

6 16  Tiếng Anh Unit 2: Holidays – Lesson 1.1 Đĩa CD 

7 8 SN (K) Khoa Song ngữ   

8     

6 

04/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 14 Tiếng Việt  Nói và nghe: Những câu chuyện thú vị Phiếu đọc 

2 20 Toán Khái niệm số thập phân Máy 

3 8 Khoa học 

Đặc điểm của chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí. Sự biến đổi 

trạng thái của chất (T2) Máy 

4 4 Âm nhạc  Tổ chức hoạt động Vận dụng - Sáng tạo Organ 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

5 11 HĐTN HĐGD theo chủ đề: Thể hiện cảm xúc phù hợp Máy 

6 18 TC T-TV Tăng cường kiến thức môn Toán, TV Phiếu HT 

7 12 HĐTN SHL – SHCĐ:  Khả năng kiểm soát cảm xúc Bảng TĐ 

8      TH: 25  

       Giang Biên, ngày 19 tháng 09 năm 2024 

 

KHỐI TRƯỞNG                                                                       GIÁO VIÊN                                                                             

                                                                                                   

 

 

 

  



 


